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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 07 

TỪ NGÀY 12/10 – 18/10/2020 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

12/10 

THỨ BA 

13/10 

THỨ TƯ 

14/10 

THỨ NĂM 

15/10 

THỨ SÁU 

16/10 

THỨ BẢY 

17/10 

C.NHẬT 

18/10 

Luật 2016 

VL1632M1 

 

HT.G 

S    

 

Luật thương mại 

quốc tế 

Thầy Huôn 

 

Luật thương 

mại quốc tế 

Luật thương 

mại quốc tế 
 

C    
 

“ 

 

“ 
 

Luật 

2017D1 

VL1732M1 

 

HT.F 

 

S       
Dự kiến  

tuần sau thi 

PPNC KH 

Luật 
C       

LUẬT 

2017D3 

VL1732M2 

(29) 

HT.H 

S  

Luật tài chính 

nhà nước 

Cô Chinh 

    Dự kiến  

tuần sau thi 

PL về 

 thanh tra C  “     

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

 

S       Dự kiến  

tuần sau thi 

PL KN KK 

hành chính 
C       
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

12/10 

THỨ BA 

13/10 

THỨ TƯ 

14/10 

THỨ NĂM 

15/10 

THỨ SÁU 

16/10 

THỨ BẢY 

17/10 

C.NHẬT 

18/10 

LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

HT.G 

S 
Luât hình sự 1 

Thầy Beo 
Luât hình sự 1 Luât hình sự 1 

 

 

 

 

  
Dự kiến  

tuần sau thi 

CNXH  

khoa học, 

 Luật HP1 C “ “ 
 

 
   

LUẬT 

 2018D3 

VL1832H1 

(BẰNG 2) 

S 
 

 
    

C    
 

 
   

THÚ Y 

 liên thông  

2018 

P.3 

S  
 

 

 

PPNC  

khoa học  

Thầy Bích 

 

PPNC  

khoa học 

C     
 

 
“ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2018 

VL18V1H1 

( BẰNG 2) 

P.4 

S    

 

 

 

 

 
  

C        

Ngôn ngữ 

ANH 2019 

VL19V1H1 

( BẰNG 2) 

P.2 

 

S   
 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh  

du lịch 

Cô Thư 

 

Tiếng Anh  

du lịch 

C     
 

 
“ “ 
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

12/10 

THỨ BA 

13/10 

THỨ TƯ 

14/10 

THỨ NĂM 

15/10 

THỨ SÁU 

16/10 

THỨ BẢY 

17/10 

C.NHẬT 

18/10 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2018 
DE18MN783 

(42) 

HT.C 

S    

 

 

 

 

 

PP dạy múa 

 ở trường MN 

Cô Biên 

 

PP dạy múa 

 ở trường MN 

C    

 

 

 

 “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DE19MN783 

(52) 

HT.D 

S  

 

 

 

   

 

PP NC khoa 

học GDMN 

Cô Yến 

 

PP NC khoa 

học GDMN 

C    
 

 
 “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DF19MN783 

(12) 

S  
 

 
     

C         

ĐẠI HỌC 

Quản lý  

đất đai 19 

(36) 

 

HT.E 

S    
 

 
 

 

Phì nhiêu đất 

Cô Linh 

 

Phì nhiêu đất 

C 
 

 
  

 

 

 

 
“ “ 

ĐHGDTH19

BL2 – VL 

(52) 

S 
 

 
      

C      
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

12/10 

THỨ BA 

13/10 

THỨ TƯ 

14/10 

THỨ NĂM 

15/10 

THỨ SÁU 

16/10 

THỨ BẢY 

17/10 

C.NHẬT 

18/10 

ĐHGDTH19 

L3 – VL 

(39) 

S 
 

 
      

C     
 

 
  

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

(97) 

S 
 

 
      

C     
 

 
  

ĐH TDTT 

K77 

S 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

C   
 

 
  

 

 

 

CAO HỌC 
THỐNG KÊ 

 

S 
 

 
   

 

 
  

C 
 

 
       

CAO HỌC 

LUẬT  

DÂN SỰ 20 

(13) 

 

P.B1 

S 
 

 
    

 

Pháp luật 

 về đảm bảo 

nghĩa vụ 

Thầy Điện 

 

Pháp luật 

 về đảm bảo 

nghĩa vụ 

C 
 

 
   

 

 

 

“ “ 

ĐHSTOAN20 

- L2-VL 

(37) 

 

P.5 

S 
 

 
    

Hình học 

 xạ ảnh 

Thầy Nam 

Hình học 

 xạ ảnh 

C 
 

 
    “ “ 
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

12/10 

THỨ BA 

13/10 

THỨ TƯ 

14/10 

THỨ NĂM 

15/10 

THỨ SÁU 

16/10 

THỨ BẢY 

17/10 

C.NHẬT 

18/10 

ĐHSVAN20 

- L2-VL 

(44) 

 

HT.G 

S 
 

 
    

Dạy học đọc 

hiểu văn bản ở 

trường PT 

Cô Anina 

Dạy học đọc 

hiểu văn bản 

ở trường PT 

C 
 

 
    “ “ 

ĐHGDTH20 

- L2-VL 

(82) 

 

HT.F 

S 
 

 
 

 

 
    

C 
 

 
      

ĐHSANH20 

- L2-VL 

(52) 

 

HT.B2 

S     
 

 

 

Nghe 5 

Cô Thanh 

 

Nghe 5 

C      
“ 

 
“ 

 

 

 

 

 

 

  


